NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                VIỆT NAM                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
C  Số:             /BC-NHNN N HÀNG
  Hà Nội, ngày         tháng         năm 2016    

        
BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2010/NĐ-CP:

a. Về cơ sở pháp lý

- Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư  ngày 26/11/2014 quy định: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, Cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh. Theo quy định tại Phụ lục 4 đính kèm Luật Đầu tư thì hoạt động thông tin tín dụng là hoạt động kinh doanh có điều kiện.
- Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Về việc thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh: a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trao đổi, thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ về nội dung, phạm vi của điều kiện đầu tư kinh doanh, phân biệt rõ với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xác định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo lĩnh vực được phân công quản lý, rà soát các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự thủ tục rút gọn”.

b. Về cơ sở thực tiễn

- Ngày 12/02/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng. Tại  Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng. Điều 22 Nghị định 10/2010/NĐ-CP quy định Thống đốc NHNN có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này.

- Thực hiện Điều 22 Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 25/6/2010, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 16/2010/TT-NHNN (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014) hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư 16). Tại Điều 4 Thông tư 16 quy định cụ thể, chi tiết Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Theo quy định Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư nêu trên, Thống đốc NHNN không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh nói chung và điều kiện về kinh doanh hoạt động thông tin tín dụng nói riêng. Do đó, NHNN rà soát và sẽ phải hủy bỏ Điều 4 Thông tư 16 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng. 

Từ cơ sở pháp lý và yêu cầu thực tế nêu trên, NHNN cho rằng cần phải sửa đổi, bổ sung (chi tiết hóa) Điều 7 Nghị định 10/NĐ-CP cho phù hợp, đảm bảo tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty thông tin tín dụng hiểu đúng, đầy đủ, cụ thể điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

2. Bố cục và nội dung chính của Nghị định:

Nghị định bao gồm 3 Điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng; Điều 2 hiệu lực thi hành và Điều 3 trách nhiệm thi hành.
Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP bao gồm tất cả các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP và chi tiết hóa các điều kiện này trên cơ sở kế thừa, có chọn lọc theo các nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư 16, cụ thể như sau: 
“1. Có hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây:

a) Có tối thiểu 02 đường truyền (leased line) để bảo đảm duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số;

b) Có trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến phù hợp với mặt bằng công nghệ của hệ thống tổ chức cấp tín dụng; có khả năng tích hợp và kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng;

c) Có hệ thống máy chủ đủ lớn, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) khách hàng vay;

d) Có phương án bảo mật, an toàn thông tin;

đ) Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc.

2. Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

3. Có đội ngũ quản lý là những người có trình độ chuyên môn về tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, cụ thể:
a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên
Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;
b) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh
Có bằng đại học hoặc trên đại học, trong đó: có ít nhất 50% số thành viên có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;
c) Đối với Tổng giám đốc (Giám đốc)
Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất ba (03) năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;
d) Đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc)
Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất hai (02) năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;
đ) Đối với thành viên Ban Kiểm soát
Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất hai (02) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;
e) Thời gian làm việc trực tiếp trong lĩnh vực công tác quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này là thời gian được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm việc trong lĩnh vực đó;
g) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này, người được bổ nhiệm vào các chức danh thuộc đội ngũ quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Có phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng quy định tại Nghị định này.

5. Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác.

6. Có văn bản thoả thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết, trong đó phải có những nội dung tối thiểu sau đây:

a) Nội dung, phạm vi thông tin tín dụng được cung cấp;

b) Thời gian, địa điểm, phương thức cung cấp, truyền đưa thông tin, dữ liệu, sản phẩm thông tin tín dụng;

c) Nguyên tắc, phạm vi, mục đích sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng;

d) Nghĩa vụ thông báo cho khách hàng vay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay;

đ) Trách nhiệm của các bên trong việc điều chỉnh, sửa chữa sai sót trong quá trình cập nhật, truyền đưa, xử lý, lưu giữ, khai thác sử dụng thông tin;

e) Trách nhiệm của các bên trong việc rà soát, đối chiếu, kiểm tra chất lượng và lưu giữ thông tin tín dụng;

g) Trách nhiệm và sự phối hợp của các bên khi giải quyết khiếu nại của khách hàng vay;

h) Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp;

i) Hiệu lực của văn bản thoả thuận và đơn phương chấm dứt việc thực hiện thoả thuận;

k) Các quyền, nghĩa vụ khác của các bên trong quá trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng.”
3. Đánh giá tác động:
- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng đảm bảo yêu cầu tại Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty thông tin tín dụng.
- Nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng trên cơ sở điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP và bổ sung có chọn lọc các quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 16. Điều kiện quy định tại dự thảo Nghị định không chặt hơn so với các quy định tại Nghị định 10/2010/NĐ-CP và quy định tại Thông tư 16. Vì vậy, không có tác động tiêu cực hơn so với quy định hiện hành.
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty thông tin tín dụng chỉ cần tham chiếu quy định tại 01 văn bản thay vì  nhiều văn bản như trước đây.
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